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STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ 

I. Đại biểu là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các đơn vị hành chính 

cấp xã trước khi sát nhập 

1. Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

1 Vũ Đình Bẩy 1965 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

2 Đào Xuân Giáp 1975 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

3 Đỗ Thị Hiên 1974 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

4 Nguyễn Văn Hiều 1965 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

5 Dương Văn Hòa 1968 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

6 Nguyễn Thị Hương 1990 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

7 Mạc Thị Kiểm 1966 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

8 Vũ Đình Nam 1982 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

9 Hoàng Văn Phương 1976 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

10 Vũ Đức Quang 1965 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

11 Vũ Đình Sửu 1960 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

12 Nguyễn Văn Thành 1974 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

13 Vũ Thị Thảo 1985 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

14 Nguyễn Thị Thắm 1983 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

15 Nguyễn Thị Thoa 1975 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

16 Nguyễn Văn Thuận 1965 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

17 Đào Bá Trung 1981 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

18 Bùi Đình Tuyến 1970 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 

19 Nguyễn Thị Yến 1989 Đại biểu HĐND phường Đồng Lạc 



2. Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

20 Nguyễn Văn Bẩy 1967 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

21 Trần Hưng 1983 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

22 Bùi Văn Trung 1985 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

23 Phạm Thị Huệ 1969 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

24 Nguyễn Thị Điệp 1974 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

25 Nguyễn Văn Lan 1966 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

26 Nguyễn Văn Nguyên 1974 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

27 Nguyễn Thị Toan 1968 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

28 Nguyễn Văn Lai 1960 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

29 Nguyễn Văn Quỳnh 1982 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

30 Nguyễn Văn Mận 1968 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

31 Nguyễn Văn Tưởng 1963 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

32 Nguyễn Văn Thuận 1969 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

33 Ngô Ngọc Bắc 1970 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

34 Nguyễn Văn Cường 1969 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

35 Trần Thị Liễu 1962 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

36 Nguyễn Thành Chung 1973 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

37 Phan Văn Tuấn 1969 Đại biểu HĐND phường Tân Dân 

3. Đại biểu HĐND phường An Lạc 

38 Nguyễn Thị Chi 1965 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

39 Trần Thị Chiến 1981 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

40 Nguyễn Sĩ Giảng 1965 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

41 Mạc Văn Hải 1970 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

42 Dương Thị Huệ 1980 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

43 Dương Văn Hùng 1962 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

44 Nguyễn Quang Hưng 1978 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

45 Nguyễn Thị Loan 1971 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 



46 Dương Văn Luận 1970 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

47 Dương Văn Luyện 1961 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

48 Mạc Thị Na 1973 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

49 Nguyễn Văn Nghiêm 1960 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

50 Dương Quang Phổ 1966 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

51 Dương Quốc Tuấn 1968 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

52 Nguyễn Thị Tươi 1983 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

53 Cao Văn Thái 1976 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

54 Nguyễn Viết Thắng 1986 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

55 Cao Văn Trung 1966 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

56 Mạc Văn Trị 1986 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

57 Dương Quốc Việt 1985 Đại biểu HĐND Phường An Lạc 

II. Đại biểu là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được bầu ở 

phần địa  giới hành chính thuộc xã, phường hình thành sau khi sắp xếp 

1 Nguyễn Thị Hải Yến 1976 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

phường Lê Đại Hành 

2 Nguyễn Trọng Thắng 1967 Đại biểu HĐND thành phố Chí 

Linh 

III. Đại biểu là đại biểu HĐND thành phố đang thực hiện nhiệm vụ đại biểu ở địa 

giới hành chính thuộc xã, phường hình thành sau khi sắp xếp 

1 Dương Thành Công 1988 Phó Bí Thư, Chủ tịch  UBND 

phường Lê Đại Hành 

IV. Đại biểu là đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND phường được cơ 

quan có thẩm quyền điều động, bố trí công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của 

chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp xã trước khi sắp xếp (trước 

khi đơn vị hành chính thành phố kết thúc hoạt động) 

1 Bùi Thị Hạnh 1976 Phó Chủ tịch HĐND phường Lê 

Đại Hành 

2 Phương Quốc Luyện 1989 Phỏ Chủ tịch UBND phường Lê 

Đại Hành 

V. Đại biểu HĐND phường được chỉ định 



1 Đỗ Tiến Dũng 1979 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

phường Lê Đại Hành 

2 Trần Thị Nga 1984 Chủ nhiệm UBKT phường Lê Đại 

Hành 

3 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 1992 Trưởng Ban xây dựng Đảng 

phường Lê Đại Hành 
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